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Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào dấu …:
4 + 1 + 5 = 10…..             10 – 3 – 2 = 5  …..
3 + 6 + 1 = 10…..             10 – 4 – 5 = 1…..
5 + 4 + 1 = 9…..               10 – 3 – 4 = 2…..
Câu 2. Nối ô trống với số thích hợp:
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Câu 3. Điền số thích hợp vào dấu ….:
6 + …. = 10                    6 + …. > 9
3 + …. > 9                      3 + …. =9
4 + …. = 10                    8 +…. > 8
5 + …. > 9                      7 – …. = 5
10 – …. = 3                     9 – …. =4
Câu 4. Tính theo mẫu:
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Câu 5. Từ phép cộng, hãy viết thành hai phép trừ:
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Câu 6. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
a) Em có 6 bông hoa, chị cho thêm 3 bông hoa. Hỏi em có tất cả mấy bông hoa?
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b) Em có 8 quả cam, em đã ăn hết 3 quả cam. Hỏi em còn lại mấy quả cam?
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Câu 7. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào dấu ….:
6 + 2 …. 7               4 + 6 …. 5 + 5
3 + 6 …. 9               3 + 6 …. 4 + 5
4 + 5 …. 10             2 + 7 …. 4 + 6
5 + 3 …. 9               3 + 5 …. 2 + 7
Câu 8. Điền số thích hợp vào ô trống:
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Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1:

Câu 5:
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Câu 8:
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Hình bên có: 4 hình vuông; 6 hình tam giác.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
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Câu 2. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
a) An có 7 nhãn vở, chị An cho thêm 2 nhãn vở. Hỏi An có tất cả mấy nhãn vở?
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b) Lan có 9 bông hoa, Lan cho bạn 3 bông. Hỏi Lan còn lại mấy bông?
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Câu 3. Điền số thích hợp vào mỗi hình (Hình giống nhau có số giống nhau).
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Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ ….:
6 + …. = 10                   10 – …. = 7
…. + 6 = 10                    …. – 7 = 3
5 + …. =9                       8 – …. = 5
…. + 4 =  7                      …. – 5 = 3
Câu 5. Tính:
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Câu 6. Điền dấu (> < =) thích hợp vào dấu ….:
7 + 3 …. 4 + 6                  6 + 4 …. 5 +4
5 + 2 …. 2 + 4                  8 + 1 …. 7 + 3
10 – 3 …. 4 + 3                 10 – 2 …. 5 + 2
10 – 4 …. 1 + 5                 10 -6 …. 7 – 2
Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
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Hình bên có:  
….. hình tam giác
Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2:

Câu 2:

7 + 2 = 9
9 – 3 = 6
Câu 3:

[image: image17.png]o¥olo

O<AE





Câu 7:
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Hình bên có 6 hình tam giác.

